
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 109/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác sửa chữa, 

bảo trì thường xuyên cho Trường Đại học Quốc tế theo danh mục như sau: 
 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Vật tư điện      

1 

Bóng đèn led 1m2 18W  

- Mã hiệu: NT8-120T; 

- Nhãn hiệu: MPE. 

Cái 200  

2 

Dây cáp điện 2.5mm2 

- Mã hiệu: CV-2.5; 

- Nhãn hiệu: Cadivi. 

M 400  

3 

Dây cáp điện 4.0 mm2 

- Mã hiệu: CV-4.0; 

- Nhãn hiệu: Cadivi. 

M 200  

4 

Đèn led tấm vuông 60x60 40W  

- Mã hiệu: FPD3-6060/40; 

- Nhãn hiệu: MPE. 

Cái 160  

5 

Đèn led panel âm trần 9W  

- Mã hiệu: RPL3-9T; 

- Nhãn hiệu: MPE. 

Cái 100  

6 

Bóng đèn led bulb 3W  

- Mã hiệu: LBD3-3T; 

- Nhãn hiệu: MPE. 

Cái 150  

7 

Bóng đèn led bulb 5W  

- Mã hiệu: LBD3-5T; 

- Nhãn hiệu: MPE. 

Cái 200  

8 
Công tắc đơn Panasonic 

- Mã hiệu: WEV5001-7SW. 
Cái 20  

9 
CB Panasonic 1P 25A  

- Mã hiệu: BBD1251CNV. 
Cái 10  

10 
CB Panasonic 2P 32 

- Mã hiệu: BBD2322CNV. 
Cái 10  

11 

Ổ cắm di động AM5S màu trắng 

- Mã hiệu: AM5S; 

- Nhãn hiệu MPE. 

Cái 20  



12 
Ổ cắm đôi 3 chấu Panasonic WEV1582-7SW 

- Mã hiệu: WEV1582-7SW. 
Cái 40  

13 
Mặt ổ cắm 3 chấu Panasonic 

- Mã hiệu: WEV8003W-7. 
Cái 40  

14 
Mũi khoan bê tông 10mm 

- Nhãn hiệu: Makita 
Cái 2  

15 
Mũi khoan bê tông 12mm 

- Nhãn hiệu: Makita 
Cái 2  

16 

Máy hút bụi dùng pin 18V 

- Mã hiệu: DCL180FRFW; 

- Nhãn hiệu: Makita. 

Cái 1  

17 

Kìm bấm chết TOP Japan  

- Mã hiệu: VP-250; 

- Nhãn hiệu: TOP. 

Cái 1  

18 

Lục giác chữ T  

- Mã hiệu: VTH0300; 

- Nhãn hiệu: ASAHI. 

Cái 1  

II Vật tư thiết bị vệ sinh      

1 

Bình đựng xà bông rửa tay  

- Mã hiệu: ZYQ-138; 

- Nhãn hiệu: Xinda. 

Cái 20  

2 Dây rút nhựa trắng (20cm, 30cm, 40cm) Kg 2  

3 

Nắp bồn cầu  

- Mã hiệu: C117; 

- Nhãn hiệu: Inax. 

Cái 25  

4 Ruột lõi vòi nước Lavabo Cái 50  

5 Bộ xả xi phông thoát nước Lavabo Cái 50  

6 

Vòi nước gắn tường inox 

- Mã hiệu: VH01; 

- Nhãn hiệu: Tata. 

Cái 30  

7 

Vòi xịt vệ sinh  

- Mã hiệu: BS304CW; 

- Nhãn hiệu: Caesar. 

Cái 50  

8 

Vòi lavabo 

- Mã hiệu: B060C; 

- Nhãn hiệu: Caesar. 

Cái 20  

III Vật tư sửa chữa bảo trì cơ sở vật chất      

1 
Silicon Apollo 

- Mã hiệu: A300. 
Cái 10  

2 Cọ quét 10cm Cái 10  

3 
Keo con chó 600ml 

- Mã hiệu: X66. 
Cái 3  

4 
Khóa tủ gỗ vuông ivan 

- Mã hiệu: 3238 
Cái 25  



5 
Khóa tủ cốp ivan 

- Mã hiệu: 3.103.020. 
Cái 25  

6 
Khóa tủ cốp ivan 

- Mã hiệu: 3.103.030. 
Cái 25  

7 
Khóa tủ 3 ngăn ivan 

- Mã hiệu: 3.288.500. 
Cái 25  

8 Đinh rút rive 4mm Kg 1  

9 

Lưỡi cắt gạch 

- Mã hiệu: A-02680; 

- Nhãn hiệu: Makita. 

Cái 1  

10 Lưỡi cắt sắt Cái 10  

11 

Lưỡi cắt gạch 105mm 

- Mã hiệu: D-42531; 

- Nhãn hiệu: Makita. 

Cái 3  

12 

Bộ tô vít điện tử 9 cây 

- Mã hiệu: 9316; 

- Nhãn hiệu: Sata. 

Bộ 3  

13 

Bộ tuốc nơ vít (tô vít) 6 chi tiết 

- Mã hiệu: THT250606; 

- Nhãn hiệu: Total. 

Cái 4  

14 
Keo chà ron 

- Nhãn hiệu: Sika. 
Kg 10  

15 
Cọ lăn sơn nước 20cm 

- Nhãn hiệu: Việt Mỹ. 
Cái 10  

16 Giấy chà nhám 10cm Cuộn 1  

17 

Bút thử điện 

- Mã hiệu: THTS33001; 

- Nhãn hiệu: Total. 

Cái 4  

18 

Mỏ lết điều chỉnh 

- Mã hiệu: HY-42G; 

- Nhãn hiệu: TOP. 

Cái 1  

IV Linh kiện máy tính      

1 

Bàn phím  

- Mã hiệu: K120; 

- Nhãn hiệu: Logitech 

Cái 10  

2 

Chuột máy tính  

- Mã hiệu: B100 

- Nhãn hiệu: Logitech. 

Cái 10  

3 
CPU Intel Core I5-14600 

- Nhãn hiệu: Intel. 
Cái 2  

4 

Nguồn máy tính  

- Mã hiệu: X-POWER III 500; 

- Nhãn hiệu: Xigmatek 

Cái 5  



5 

Nguồn máy tính  

- Mã hiệu: ATX 450W; 

- Nhãn hiệu: Orient. 

Cái 5  

6 

Mainboard Asus B760M-AYW WIFI DDR5 

- Mã hiệu: B760M-AYW; 

- Nhãn hiệu: Asus. 

Cái 2  

7 

Ổ cứng SSD ADATA 2.5" SU650 SATA III 

256G  

- Mã hiệu: ASU650SS-256GT-R; 

- Nhãn hiệu: Adata. 

Cái 10  

8 

RAM Kingston FURY Beast (16GB) DDR4 

3200MHz  

- Mã hiệu: KF432C16BB1/16WP; 

- Nhãn hiệu: Kingston. 

Cái 10  

9 

Keo tản nhiệt CPU ARCTIC MX-5 

- Mã hiệu: MX-5; 

- Nhãn hiệu: ARCTIC 

Tuýp 10  

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Đơn vị tham gia đến khảo sát thực tế để biết hiện trạng và nhu cầu lắp đặt. 

- Thời gian báo giá: Đến hết ngày 24/6/2026. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Trần Quốc Vũ. 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế. 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Ghi chú: 

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, không đề xuất các nội dung khác 

so với Thư mời chào giá số 109/BG-VTTB.  

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 109/BG-VTTB. 

+ Báo giá không đầy đủ các nội dung yêu cầu trên được xem như Báo giá không hợp lệ. 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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